
TT Mã SV Ngày sinh Nơi sinh
Điểm xếp loại 

tốt nghiệp
Xếp loại 

tốt nghiệp
Ghi chú

1 205202852 Trần Xuân Vũ 25/09/1981 Bình Thuận 7.71 Khá

2 205200452 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 20/05/1981 Tiền Giang 7.61 Khá

3 205200362 Vũ Văn Trường 27/07/1967 Hà Tây 7.43 Khá

4 205202512 Phan Thế Nhơn 24/09/1976 TP Hồ Chí Minh 7.47 Khá

5 205200552 Trang Bích Phượng 11/09/1982 Tây Ninh 7.34 Khá

6 205200372 Phan Thu Trang 21/09/1968 Tây Ninh 7.24 Khá

7 205200832 Trần Thị Tư 22/08/1972 Thái Bình 7.24 Khá

8 205200352 Nguyễn Thanh Hải 02/04/1976 An Giang 7.25 Khá

9 205203202 Phạm Hữu Tâm 21/09/1961 An Giang 7.25 Khá

10 205201382 Võ Thanh Phương 13/01/1976 Bình Dương 7.24 Khá

11 205200842 Phạm Minh Hà 10-03-1965 Thanh Hóa 7.16 Khá

12 205203282 Hà Trọng Đông 05/02/1974 Quảng Nam 7.18 Khá

13 205200252 Nguyễn Huy Khang 13/09/1975 TP Hồ Chí Minh 7.12 Khá

14 205201572 Lê Bích Thương Thương 25/07/1970 Huế 6.72 TBK

15 205201982 Lê Hoàng Thi 26/06/1977 Bạc Liêu 6.7 TBK

16 205201922 Tống Minh Bạch 02/08/1965 Cà Mau 6.68 TBK

17 205203442 Dương Văn Chừng 10/07/1975 An Giang 6.53 TBK

18 205202582 Đinh Khắc Vũ 24/03/1978 Bạc Liêu 6.53 TBK

Danh sách gồm 18 sinh viên, trong đó:

- Khá: 13 SV

- TB Khá: 5 SV
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